
 
 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

Số: 2293/QĐ-ĐHTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo 

của Trường Đại học Thương mại 

                                     
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục Đại học; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Quy chế tự chủ Tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, 

đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Thương mại ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Thương mại; Nghị quyết số 60/NQ-HĐT ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Thương mại; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ngày 09 tháng 12 năm 2022 

về việc thông qua Quy định phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Trưởng phòng Quản lý Sau đại học, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phát triển chương trình đào 

tạo của Trường Đại học Thương mại.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Quản lý 

Sau đại học; Khoa, Viện quản lý ngành/chuyên ngành đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng Giáo dục, Thư viện; Phòng Pháp chế - Thanh tra và các đơn vị, cá nhân liên quan 

trong và ngoài Trường Đại học Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:         

- Hội đồng trường (để giám sát); 

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

- Như điều 3 (để thực hiện);                                             

- Lưu: VT, QLĐT, QLSĐH.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

PGS, TS Nguyễn Hoàng 
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QUY ĐỊNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHTM ngày      tháng      năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Văn bản này quy định việc phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường 

Đại học Thương mại (sau đây gọi tắt là Trường), bao gồm: điều kiện, trình tự, thủ tục 

mở ngành và đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành 

CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; đánh giá và cải tiến, thẩm định và ban hành 

CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; trách nhiệm tổ chức thực hiện, chế độ báo cáo, 

lưu trữ và công khai thông tin đối với ngành đào tạo và CTĐT. 

2. Văn bản này áp dụng đối với Phòng Quản lý đào tạo (QLĐT), Phòng Quản lý 

Sau đại học (QLSĐH); các Khoa, Viện quản lý ngành/chuyên ngành đào tạo (sau đây 

gọi tắt là đơn vị đào tạo); các đơn vị, cá nhân có liên quan đến phát triển các CTĐT của 

Trường (không bao gồm các CTĐT do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp, bao 

gồm cả chương trình liên kết với nước ngoài theo quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục). 

3. Các CTĐT thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 36 Luật Giáo dục đại 

học (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018) phải đáp ứng các quy định tại văn bản này. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Danh mục thống kê ngành đào tạo là Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV đối 

với các trình độ của giáo dục đại học, do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành. 

2. Ngành đào tạo là tập hợp kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong phạm vi hoạt 

động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, được thống kê, phân loại trong Danh mục 

thống kê ngành đào tạo. 

3. Nhóm ngành đào tạo là tập hợp một số ngành đào tạo có những đặc điểm chung 

về chuyên môn, trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, được 

thống kê, phân loại trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp III thuộc Danh mục giáo dục, 

đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Lĩnh vực đào tạo là tập hợp các nhóm ngành đào tạo có những đặc điểm chung 
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